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Câu 1: (3,0 điểm)
Các yếu tố hình thành nên sự phát triển bền vững? Trình bày nội dung cơ bản của bền vững về môi trường?

Câu 2: (3,0 điểm)
 Trình bày đặc tính của các nhãn sau?
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Câu 3: (4,0 điểm)
Trình bày ảnh hưởng của ngành dệt may đến tài nguyên và môi trường? Đưa ra một số biện pháp hạn chế tác động có hại ở trên?
_______Hết_______



	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

	
	
	

	Tạ Minh Cường
	Quách Minh Thử                          
	Cao Văn Tuấn
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Các yếu tố hình thành nên sự phát triển bền vững? Trình bày nội dung cơ bản của bền vững về môi trường?
	3,0

	
	
	Phát triển bền vững được hình thành trong sự hoà nhập, đan xen và thoả hiệp của 3 hệ thống tương tác là kinh tế bền vững, xã hội bền vững và bền vững về môi trường

	

1,0


	
	
	Phát triển bền vững về môi trường gồm những nội dung cơ bản: 
· Một là, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo; 
· Hai là, phát triển không vượt quá ngưỡng chịu tải của hệ sinh thái; 
· Ba là, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tầng ôzôn; 
· Bốn là, kiểm soát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính; 
· Năm là, bảo vệ chặt chẽ các hệ sinh thái nhạy cảm; 
· Sáu là, giảm thiểu xả thải, khắc phục ô nhiễm (nước, khí, đất, lương thực thực phẩm), cải thiện và khôi phục môi trường những khu vực ô nhiễm…
	

2,0


(mỗi ý 0,5 điểm – 4 trên 5 ý là đạt)




	2
	
	
Trình bày ý nghĩa các nhãn sau?

	
3,0

	
	
	· Nhãn 1: Ảnh hưởng sức khỏe con người

· Nhãn 2: Gây độc môi trường

· Nhãn 3: Chất oxy hóa

· Nhãn 4:  Chất dễ cháy

· Nhãn 5:  Chất dễ nổ

· Nhãn 6:  Bình khí nén
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	3
	
	Trình bày ảnh hưởng của ngành dệt may đến tài nguyên và môi trường? Đưa ra một số biện pháp hạn chế tác động có hại ở trên?
	4,0

	
	
	Ảnh hưởng của ngành dệt may đến tài nguyên và môi trường:
· Can kiệt nguồn tài nguyên: đất để trông sợi bông, nước để trồng nguyên liệu cũng như sản xuất dệt vải, các tài nguyên hóa thạch ( sợi tổng hợp)…
· Ô nhiễm nguồn nước: khi các nhà máy dệt nhuộm sử dụng nhiều hóa chất độc hại
· Ô nhiễm nguồn đất: do hóa chất độc hại khi dệt nhuộm và các chất thải rắn (chủ yếu là vải vụn, quần áo cũ..) trong ngành may mặc
· Ô nhiễm không khí: trong quá trình dệt sinh khí thải lò hơi, khí thải do hấp, nhuộm,… gây ô nhiễm không khí 
· Ảnh hưởng tới hệ sinh thái khu vực nhà máy: Do các chất gây ô nhiễm phát thải ra môi trường với nồng độ cao nên hệ sinh thái cũng chịu nhiều tác động khác nhau. Đối với hệ sinh thái dưới nước, các nguồn nước thải từ nhà máy nhiệt điện làm chất lượng nguồn nước xấu đi, ảnh hưởng tới sự sống của hầu hết các loài thủy sinh và thậm chí gây cạn kiệt một số loài có giá trị kinh tế, chẳng hạn tôm, cá... Đối với hệ sinh thái trên cạn, hầu hết các chất ô nhiễm chứa trong khí thải, nước thải, chất thải rắn và các chất thải nguy hại đều có tác động xấu đến đời sống của động, thực vật như làm cho cây trồng chậm phát triển; đặc biệt các khí axít gây tác hại đến các loại rau, đậu, lúa, bắp; các loại cây ăn trái và cây cảnh.
· Tiếng ồn và độ rung: cũng là nguồn tác động khá nghiêm trọng, trước hết ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động trực tiếp, sau đó tới khu vực dân cư lân cận. 
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	Các biện pháp hạn chế tác động của ngành dệt may đến tài nguyên môi trường
· Thay đổi thói quen tiêu dùng nhất là xu hướng thời trang nhanh

· Hạn chế sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản xuất

· Cải tiến quy trình sản xuất, tăng cường sử dụng vải có nguồn gốc thiên nhiên và vải tái chế 
	


0,5

0,5

0,5




_______Hết_______

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	
	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

	
	
	

	Quách Minh Thử                          
	
	Cao Văn Tuấn
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